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29/12

PTTC

  Đi theo hiệu lệnh nhanh 

chậm

PTTC:

 Đi theo hiệu lệnh của 

cô

30/12
PTTCKNXH và TM

  Hát "Là con mèo"

PTNT:

 NBPB: Màu xanh, đỏ 

31/12

PTNN 

  Truyện "Chú thỏ tinh 

khôn"

PTTCKNXH

  Hát "Bé và hoa"

01/01 Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch

02/01
PTTCKNXH 

  Mèo con đáng yêu
 PTTCKNXH và TM

Xếp ngôi nhà

5/1
PTTC

 Nhún bật về phía trước

PTTC:

 Đi theo hiệu lệnh của 

cô

06/01

PTTCKNXH và TM

  Dạy vận động “Là con 

mèo”

PTNT:

 NBPB: Màu xanh, đỏ 

07/01
PTTCKNXH - TM

  Nặn con giun

PTTCKNXH

  Hát "Bé và hoa"

08/01
PTNN 

 Thơ "Con cá vàng"
Nghỉ tết dương lịch
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PTNN 

 Truyện "Con Cáo"

PTNNT

 NBPB: Con cá, con 

cua

PTTCKNXH và TM

  Dạy vận động “Là con 

mèo”

PTNT

 NBPB: Con gà, con 

vịt

PTTCKNXH và TM

  Dạy vận động “Là con 

mèo”

PTTC

 Nhún bật về phía trước

PTTCKNXH - TM

 Nặn con giun

PTTC

  Đi theo hiệu lệnh 

nhanh chậm

PTNNT

 NBPB: Con cua, con cá

PTTC

 Đi theo hiệu lệnh 

nhanh chậm

PTTCKNXH - TM

  Nặn con giun

PTNN 

 Thơ "Con cá vàng"

Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch

PTTCKNXH 

 Gà con đáng yêu

PTTCKNXH và TM

  Hát "Là con mèo"

PTNN 

  Truyện "Chú thỏ tinh 

khôn"

PTNN 

 Thơ: Gà gáy

PTNN 

  Truyện "Chú thỏ tinh 

khôn"

PTTC

  Đi theo hiệu lệnh nhanh 

chậm

PTTCKNXH và TM

 Hát "Con gà trống"

PTTCKNXH 

  Mèo con đáng yêu

PTTCKNXH và TM

  Hát "Là con mèo"

D1 D2 D4

PTTC

 Bò theo đường dích 

dắc

PTTC

 Nhún bật về phía trước

PTTCKNXH 

  Mèo con đáng yêu
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09/01
PTNNT

 NBPB: Con cua, con cá
 PTTCKNXH và TM

Xếp ngôi nhà

12/1
PTNN 

  Thơ "Gà gáy"

PTTC:

 Đi bước qua vật cản 

cao 5cm

13/01
PTTCKNXH và TM

  Di màu con gà

PTNN

Truyện "Thỏ ngoan"

14/01
PTTC

  Bò theo đường dích dắc

PTTCKNXH

  VĐTN "Bé và hoa"

15/01
PTTCKNXH và TM

  Dạy hát "Con gà trống"

PTNT:

 NBPB: Màu vàng, đỏ 

16/01
PTNT

  NB: Con gà, con vịt

PTTCKNXH

 Xâu vòng hoa lá

19/1

PTTC

 Bò trườn qua vật 

cản cao 10-15cm

PTTC:

 Đi bước qua vật cản 

cao 5cm

20/1

PTTCKNXH và TM

  Xé dán thức ăn cho gà, 

vịt

PTNN

Truyện "Thỏ ngoan"

21/1
PTNN

  Truyện "Con cáo"

PTTCKNXH

  VĐTN "Bé và hoa"

PTNN 

 Thơ "Con cá vàng"

PTNNT

  NBPB" Hình tròn, 

hình vuông

PTTCKNXH và TM

  Dạy VĐ "Con gà trống"

PTTC

 Nhún bật về phía 

trước

PTTCKNXH và TM

  Xé dán thức ăn cho 

gà, vịt

PTNNT

  NBPB" Hình tròn, hình 

vuông

PTTCKNXH và TM

 Xé dán thức ăn cho 

cá

PTTC

 Bò trườn qua vật cản 

cao 10-15cm

PTNN

  Truyện "Con cáo"

PTTCKNXH và TM

 Dạy hát "Là con mèo"

PTNT

  NB: Con gà, con vịt

PTNN 

  Thơ "GÀ GÁY"

PTNN 

 Truyện "Chú thỏ tinh 

khôn"

PTTCKNXH và TM

  Di màu con gà

PTTCKNXH và TM

Dạy hát "con gà trống"

PTTCKNXH và TM

 Di màu con mèo

PTNN 

  Thơ "Gà gáy"

PTTC

  Bò theo đường dích dắc

PTNT

 NB: Con mèo

PTTCKNXH và TM

  Dạy hát "Con gà 

trống"

PTTCKNXH và TM

  Di màu con gà

PTTCKNXH và TM

 Dạy vận động “Con 

gà trống”

PTNN 

 Thơ "Con cá vàng"

PTTCKNXH - TM

  Nặn con giun

PTTC

 Bò trườn qua vật cản 

 cao 10-15cm

PTTC

  Bò theo đường dích 

dắc

PTNT

  NB: Con gà, con vịt
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22/1
PTTCKNXH và TM

  Dạy VĐ "Con gà trống"

PTNT:

 NBPB: Màu vàng, đỏ 

23/1

PTNNT

  NBPB" Hình tròn, hình 

vuông

PTTCKNXH

 Xâu vòng hoa lá

PTTCKNXH và TM

 Dạy VĐ "Là con 

mèo"

PTTCKNXH và TM

  Dạy VĐ "Con gà 

trống"

PTTCKNXH và TM

  Xé dán thức ăn cho gà, vịt

PTNNT

 NBPB" Hình tròn, 

hình vuông

PTNN

  Truyện "Con cáo"

PTTC

 Bò trườn qua vật cản cao 

10-15cm


